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A/ Tóm tắt tình hình KTTV 10 ngày qua (01-10/4/2020)

I/ Khí tượng 


I.1 Diễn biến thời tiết 10 ngày qua
Tuần qua, do hoạt động mạnh của hệ thống áp cao cận nhiệt đới ở trên cao, nên trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng kéo dài trong nhiều ngày, đồng thời nhiệt độ cao nhất từ đầu năm đến nay cũng xảy ra trong tuần này với mức nhiệt ghi nhận được tại trạm Sở Sao là 38,40C. Riêng 3 ngày cuối tuần, do ảnh hưởng bởi rìa phía Bắc của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 – 8 độ vĩ Bắc, nên khu vực đã xảy ra mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to.
I.2. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
Trong tuần không xảy ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm nào.
Bảng1. Các yếu tố khí tượng 10 ngày qua (01-10/4/2020)
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	Sở Sao
	14,2
	01
	30,0
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	38,4
	05
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	08
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	23
	49,7
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	Dĩ An
	37,1
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thuận An
	70,7
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tân Uyên
	44,0
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phước Hòa
	33,4
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bến Cát
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	52,5
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	Bắc Tân Uyên
	27,0
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bàu Bàng
	40,0
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


I.3. Nhiệt độ không khí: (tại Sở Sao)

     - Trung bình: 30,00C cao hơn TBNN 1,40C.

- Cao nhất tuyệt đối: 38,40C xảy ra vào ngày 05.

- Thấp nhất tuyệt đối: 23,80C xảy ra ngày 08.
I.4. Mưa và độ ẩm

       - Mưa: Do có mưa xuất hiện nên tổng lượng mưa trong tuần qua ở các nơi phổ biến cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 7 – 63m.
- Độ ẩm không khí trung bình 66% thấp hơn TBNN 10%, độ ẩm thấp nhất 23% xảy ra ngày 05.
I.5. Bay hơi và nắng (tại Sở Sao)

- Tổng lượng bay hơi: 49,7 mm cao hơn TBNN 5,2mm.
- Tổng số giờ nắng: 82 giờ cao hơn TBNN 1,0 giờ.
 I.6. Gió mạnh nhất: 10m/s hướng Đông Đông Nam xảy ra ngày 08/04.
II/ Thủy văn 
1. Diễn biến mực nước sông 10 ngày qua: (Từ 01 - 10/4/2020)

- Trong tuần qua, mực nước trên các sông ở Bình Dương dao động bình thường so với cùng kỳ năm 2019 cũng như so với TBNN. Riêng tại Thủ Dầu Một mực nước đỉnh triều cao có phần cao hơn so với TBNN.

- Biên độ mực nước tại các trạm trong tuần qua: Tại Phước Hòa 1,74m, tại Thủ Dầu Một 2,74 m, tại Dầu Tiếng 2,45m và tại Biên Hòa 3,30m.
Bảng 2: Các đặc trưng thuỷ văn 10 ngày qua (01 –10/4/2020)
	Sông
	Trạm
	Từ ngày 01 đến ngày 10/4/2020
	So với cùng kỳ năm trước 2019 (m)
	So với TBNN(m)

	
	
	Mực nước (m)
	Ngày
	
	

	Bé
	Phước Hoà
	Hmax
	19,00
	01
	Thấp hơn 1,58
	Thấp hơn 0,25

	
	
	Hmin
	17,26
	06
	Thấp hơn 0,48
	 Thấp hơn 0,89

	Sài Gòn
	Thủ Dầu Một
	Hmax
	1,53
	10
	Cao hơn 0,21
	Cao hơn 0,48

	
	
	Hmin
	-1,21
	04
	Thấp hơn 0,10
	Cao hơn 0,29

	
	Dầu Tiếng
	Hmax
	1,56
	07
	Cao hơn 0,46
	Cao hơn 0,39

	
	
	Hmin
	-0,89
	04
	Thấp hơn 0,12
	Thấp hơn 0,31

	Đ/ Nai
	Biên Hoà
	Hmax
	1,70
	09;10
	Cao hơn 0,04
	Cao hơn 0,11

	
	
	Hmin
	-1,60
	04
	Thấp hơn 0,09
	Thấp hơn 0,17


B/ Nhận định tình hình KTTV 10 ngày tới (11-20/4/2020)

I/ Khí tượng 

I.1. Tình hình chung 
Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây bị nén và đầy dần lên bởi áp cao lạnh lục địa tăng cường ở phía Bắc. Khoảng chiều tối và đêm ngày 11/4, áp cao lạnh lục địa từ phía bắc tăng cường mạnh xuống phía Nam. Khoảng ngày 15/4, áp cao lạnh sẽ suy yếu dần và di chuyển ra phía Đông, đồng thời hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp phía tây có xu hướng mở rộng ra phía Đông. Từ ngày 17/04 vùng áp thấp phía Tây hoạt động mạnh hơn và mở rộng về phía Đông Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn về phía Tây, sau hoạt động ổn định.
Khu vực tỉnh Bình Dương: Chịu ảnh hưởng bởi rìa phía Nam của các hệ thống thời tiết phân tích trên và trên cao là hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới. Nên thời tiết tỉnh trong 10 ngày tới được dự báo: phổ biến ít mưa, ban ngày trời, nắng nóng có xu hướng gia tăng vào những ngày cuối tuần; riêng chiều tối và đêm các ngày từ 12-14/4 khu vực khả năng sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
I.2 . Dự báo lượng mưa và nhiệt độ


     Lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.
Nhiệt độ trung bình ở mức cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ. 
· Lượng mưa dự báo: 15 – 40mm. 

· Nhiệt độ không khí trung bình: 29 – 300C, cao nhất tuyệt đối: 36 – 380C, thấp nhất: 23 - 250C.

II/ Thủy văn

 * Sông Bé tại Phước Hoà: mực nước dao động trong khoảng từ: 17,80 – 19,50m.
 * Sông Sài Gòn:

 Tại Thủ Dầu Một: mực nước dao động theo triều và ở mức : 

 
- Mực nước đỉnh triều cao: Hmax = 1,46 m, xuất hiện ngày 11.

 
- Mực nước chân triều thấp: Hmin = - 1,15 m, xuất hiện vào ngày 16.
	Nơi nhận:
	              GIÁM ĐỐC

	- BCH PCTT&TKCN tỉnh Bình Dương;
	

	- Sở Tài Nguyên và Môi trường BD;
	

	- Sở NN& PTNN BD;
	                                  (đã ký)

	- Phòng Dự báo Đài NB;
	

	- Lưu.                                                                                                                                               
	                Nguyễn Thị Tuyến
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